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Thời gian làm bài : 45 phút

Câu 1: (1,0 điểm ) Viết phương trình theo yêu cầu:
a) Viết phương trình chứng minh H2SO4 đặc có tính háo nước (1 phương trình).

b) Viết phương trình chứng minh lưu huỳnh đioxit (SO2) có tính oxi hóa (1 phương trình).
Câu 2 : ( 1,5 điểm ) Viết phương trình hoàn thành chuỗi phản ứng sau, ghi rõ điều kiện (nếu có):

[image: image23.bmp] 
Câu 3 : ( 2,0 điểm ) 

Bằng phương pháp hóa học, nhận biết dung dịch mất nhãn sau:  Na2SO3, HCl, K2SO4, NaI, KNO3.

Câu 4 : ( 1,0 điểm )
 Xét hệ cân bằng sau trong một bình kín: 2SO2(K) + O2(K)  
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 2SO3(K)              [image: image4.png]AH = —197,8k]




 Cân bằng dịch chuyển theo chiều nào (không giải thích) khi biến đổi một trong các điều kiện sau:

a) Giảm nhiệt độ.

b) Giảm áp suất chung.

c) Thêm lượng O2 vào.

d) Dùng chất xúc tác

Câu 5 : ( 1,5 điểm ) Lưu huỳnh đioxit (SO2) là một chất gây ô nhiễm môi trường và là tác nhân gây ra hiện tượng mưa axit. Trong phòng thí nghiệm, để thiêu hủy hết lượng khí SO2, người ta thường dẫn khí SO2 vào dung dịch kiềm. Em hãy tính nồng độ mol (CM ) các chất tan thu được sau phản ứng, khi dẫn 4,704 lít SO2 (dktc) vào 480ml dd NaOH 1M ( thể tích dd coi như không đổi).
Câu 6 : ( 2,0 điểm ) Cho 18g  hỗn hợp kim loại gồm Fe, Cu  phản ứng với 75g dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 8,4 lít khí SO2 (dktc)  và hai muối sunfat. 
a) Tính phần trăm khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp đầu.

b) Tính C% của H2SO4 đã dùng .
Câu 7: (1,0 điểm) Cho hình vẽ sau:
[image: image22.bmp][image: image5]
            Ống nghiệm 1                                    Ống nghiệm 2
 Nêu hiện tượng xảy ra ở 2 ống nghiệm. Vai trò của bông tẩm dung dịch NaOH là gì?

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65;  Na= 23; O=16; H=1.
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Họ và tên HS :……………………………………SBD:……………Lớp:………….
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Câu 1: ( 1,0 điểm)
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 Câu 2: ( 2,0 điểm) 
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Câu 3: ( 2,0 điểm)

	Lấy mẫu thử, tiến hành theo bảng
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	Na2SO3 + 2HCl 
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 2NaCl + H2O + SO2.                    

Ba(OH)2 + K2SO4 
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2KOH + BaSO4
NaI + AgNO3 
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Câu 4: ( 1,0 điểm) 
	a)Chiều Thuận    b) Chiều Nghịch    c) Chiều Thuận   d) Không ảnh hưởng đến CDCB


Câu 5:  ( 1,5 điểm)
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Lập tỉ lệ 
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  tạo Na2SO3 và NaOH dư
                      2NaOH + SO2 
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Câu 6: ( 2,0 điểm)
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a) Khối lượng Fe =8,4g, %mFe = 46,67%

           Khối lượng Cu =9,6g, %mCu = 53,33%

b) 
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Câu 7: ( 1,0 điểm)

	Hiện tượng:

Ống 1: chỉ sôi lên, không có hiện tượng xảy ra.

Ống 2: Lá Cu tan dần, tạo thành dung dịch hơi xanh và khí sinh ra làm nhạt màu hồng của bông tẩm NaOH + phenolphtalein. 

Vai trò của bông tẩm NaOH: Hấp thụ khí SO2, ngăn không cho khí thoát ra ngoài.
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